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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Châm 
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hà Văn Trường. 

                                                Ông Đặng Song Hoàn. 
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Quỳnh - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu tham gia phiên tòa:  Bà Lương Ngọc Tú – Kiểm sát viên. 
 

Ngày 25 tháng 4 năm 2022, t i tr  s  Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   t    c ng khai v  án h nh s  sơ th m th   ý số 

59 HSST ngày 25 tháng 3 năm 2022, theo Quyết định đưa v  án ra   t    số 

122/2022 QĐXXST-HS ngày 14 tháng 4 năm 2022, đối v i các  ị cáo: 
 

        1. Danh Đ, sinh năm 2002, t i: Kiên G; Hộ kh u thường trú: Ấp .., xã V, 

huyện Gò Quao, tỉnh Kiên G; Chỗ  : Kh ng có chỗ   ổn định; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Khmer; T n giáo: Kh ng; Gi i tính: Nam; Văn hóa: 07 12; Nghề 

nghiệp: C ng nhân; Cha: Danh R; Mẹ: Thị Đ; Vợ, con: Chưa có. Tiền án; Tiền s : 

Không 

Bị  ắt ngày 18 9 2021. Có mặt t i phiên tòa.  
 

2. Nguyễn Đỗ Thanh L, sinh năm 2002, t i: Phú Yên; Hộ kh u thường trú 

và chỗ   trư c khi  ị  ắt: Thôn T, xã X, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên; Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; Tôn giáo: Không; Văn hóa: 09 12; 

Nghề nghiệp: C ng nhân; Cha: Nguyễn Đức L; Mẹ: Đỗ Thị Kim H; Vợ, con: 

Chưa có; Tiền án; Tiền s : Kh ng. 

Bị  ắt ngày 29 01 2022. Có mặt t i phiên tòa. 
 

3. Đặng Minh K, sinh năm 2000, t i: B nh Thuận; Hộ kh u thường trú và 

chỗ   trư c khi  ị  ắt: Xã H, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh B nh Thuận; Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Gi i tính: Nam; Văn hóa: 11 12; 

Nghề nghiệp: C ng nhân; Cha: Đặng Văn L; Mẹ: Lê Thị K; Vợ, con: Chưa có; 

Tiền án; Tiền s : Kh ng 
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Bị  ắt ngày 29/01/2022. Có mặt t i phiên tòa. 
 

4. Thái Nguyễn Trường G, sinh năm 1996, t i: Long An; Hộ kh u thường 

trú và chỗ   trư c khi  ị  ắt: Ấp …, xã T, huyện C, tỉnh Long An; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; T n giáo: Kh ng; Văn hóa: 12 12; Nghề nghiệp: Kỹ sư; 

Cha: Thái Văn B; Mẹ: Nguyễn Thị Ngọc D; Vợ: Ng  Thị Ngọc Y; Có 01 người 

con sinh năm 2020; Tiền án; Tiền s : Kh ng.  

Bị  ắt ngày 09 02 2022. Ngày 18 02 2022 được thay thế  iện pháp ngăn chặn 

T m giam  ằng Bảo  ĩnh theo Quyết định thay thế  iện pháp ngăn chặn số 19 QĐ-

VKSVT của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu. Có mặt t i phiên tòa. 
 

5. Nguyễn Minh N, sinh ngày 2001, t i: B nh Thuận; Hộ kh u thường trú và 

chỗ   trư c khi  ị  ắt: Xã H, huyện H, tỉnh B nh Thuận; Quốc tịch: Việt Nam;  

Dân tộc: Kinh;  T n giáo: Kh ng; Văn hóa: 09 12; Nghề nghiệp: C ng nhân; Cha: 

Nguyễn Văn H; Mẹ: Nguyễn Thị T; Vợ, con: Chưa có; Tiền án; Tiền s : Kh ng 

Bị  ắt ngày 23 01 2022. Ngày 04/3 2022 được thay thế  iện pháp ngăn chặn 

T m giam  ằng Bảo  ĩnh theo Quyết định thay thế  iện pháp ngăn chặn số 27 QĐ-

VKSVT của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu. Có mặt t i phiên tòa. 
 

Bị hại: Nguyễn Đỗ Thanh L, sinh năm 2002; Hộ kh u thường trú: Thôn T, xã 

X, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Có mặt t i phiên tòa. 

Người làm chứng: 

1. Anh Trương Xuân C, sinh năm: 1981; Địa chỉ: số…. đường… Phường 12, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Vắng mặt t i phiên tòa. 

2. Anh Nguyễn Tấn T, sinh năm: 1981; Địa chỉ: số…. đường… Phường 12, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Vắng mặt t i phiên tòa. 

3. Anh Danh R, sinh năm: 1983; Địa chỉ: số…. đường… Phường 12, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Có mặt t i phiên tòa. 

4. Anh Châu C, sinh năm: 1995; Địa chỉ: số…. đường… Phường 12, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

5. Chị Thị Đ, sinh năm: 1983; Địa chỉ: số… đường Đ, Phường 11, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Có mặt t i phiên tòa. 

6. Anh Bùi Văn H, sinh năm: 2002; Địa chỉ: số…. đường… Phường 12, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Vắng mặt t i phiên tòa. Vắng mặt 

t i phiên tòa. 

7.  Anh Nguyễn Văn N, sinh năm: 2003; Địa chỉ: số… đường…Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Vắng mặt t i phiên tòa. 

8. Anh Nguyễn Văn T, sinh năm: 2001; Địa chỉ: số.. đường…, Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Có mặt t i phiên tòa. 
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9. Phan Ngọc T, sinh năm: 2001; Địa chỉ: số…. đường… Phường 12thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Vắng mặt t i phiên tòa. 

10. Anh Võ Anh H, sinh năm: 2004; Địa chỉ: số…. đường… Phường 12, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Vắng mặt t i phiên tòa. 

 11. Anh Phan M nh T, sinh năm: 2001; Địa chỉ: số…. đường… Phường 12 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Vắng mặt t i phiên tòa. Vắng mặt 

t i phiên tòa. 

 12. Triệu Thanh N, sinh năm: 1996; Địa chỉ: số…. đường… Phường 12, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Vắng mặt t i phiên tòa.
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu có trong hồ sơ v  án và diễn  iến t i phiên tòa, nội dung v  

án được tóm tắt như sau: 

Trong thời gian thành phố Vũng Tàu th c hiện giãn cách  ã hội phòng chống 

dịch  ệnh Covid 19 theo Chỉ thị số 16 CT-TTg ngày 31 3 2020 của Thủ tư ng 

Chính phủ ( thời gian 14 ngày,  ắt đầu từ 00 giờ ngày 09 9 2021), t i c ng trường 

 ây d ng LA VIDA RESIDENCES (Địa chỉ: 299 Đường 3 2, Phường 12, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng đang th c hiện phương án “Ba tại 

chỗ” đối v i tổng số khoảng 300 c ng nhân tập trung   các khu nhà  , riêng khu 

nhà   LK12 có khoảng 46 người. Danh Đ, Nguyễn Đỗ Thanh L, Thái Nguyễn 

Trường G, Nguyễn Minh N, Đặng Minh K cũng đều  à c ng nhân  àm việc t i 

c ng trường  ây d ng LA VIDA RESIDENCES. 

Vào khoảng 21 giờ ngày 12 9 2021, Danh Đ ra quán nư c thuộc khu v c 

c ng trường LA VIDA RESIDENCES để uống nư c, thấy trên  àn có 01 chiếc áo 

(trư c đó Đ thấy có người dùng để  au  àn) tư ng  à giẻ  au  àn nên Đ lau bàn 

m nh đang ngồi và  ảy ra mâu thuẫn v i Nguyễn Đỗ Thanh L ( à chủ nhân chiếc 

áo trên). L đi đến dùng tay đánh vào đầu Định nhưng kh ng gây thương tích rồi L 

 ỏ về. 

Đến khoảng 21 giờ ngày 17 09 2021, Danh Đ đang   t i khu nhà   LK 12 của 

c ng trường cùng v i một số c ng nhân  à Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn N, Bùi 

Văn H thấy có hai nhà cãi nhau nên cả nhóm  uống  em. T i đây, Đ gặp L, giữa 

Đ và L tiếp t c  ảy ra mâu thuẫn, Đ định đánh L nhưng được mọi người can ngăn. 

L  ỏ đi và gọi người  àm chung   t i c ng tr nh  à: Nguyễn Minh N; Đặng Minh 

K; Phan M nh T, Võ Anh H, Phan Ngọc T nhờ những người này hỗ trợ, qua LK12 

giúp L đánh Đ. Sau đó, L, K, N, T đi trư c, H và T đi sau. Trên đường đi, L gọi 

điện tho i cho Thái Nguyễn Trường G nói Lg  ị đánh t i LK12,  uống cứu. Lúc 

này, G đang   cùng Triệu Thanh N, G nói v i N về việc L  ị đánh   LK12 và đi 

gặp nhóm của L. N nghe nói vậy cũng đi tắt qua dãy nhà LK12  em t nh h nh. 
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Trên đường đi, gần đến LK12, K có nhặt một gậy tre tròn, dài khoảng gần 100cm, 

N nhặt một miếng ván gỗ dài khoảng 60cm đến 80cm, G nhặt một cây  à gồ  ằng 

sắt khoảng 70cm để cầm theo. 

Khoảng 0 giờ 00 ngày 18 9 2021, t i LK12, nhóm Danh Đ đang ngồi chơi 

thì N đến trư c, gặp nói chuyện v i  à Thị Đồng  à mẹ Định, còn L, K, G, Nhật, 

Tân đến sau. Thấy nhóm L đến th  Định đi từ trong ra sát phía ngoài của tòa 

LK12. Lúc này, L, K đứng phía trư c, hai  ên nói chuyện, khiêu khích. K cầm gậy 

tre  ao vào đánh trư c,  ị nhóm Định đánh trả. L vừa ch y vào định đỡ cho K thì 

Định giật gậy của K, đập vào đầu L một cái khiến L ngã  uống  ất tỉnh. Hai nhóm 

 ao vào đánh nhau, nhóm Định có Định, Trãi, Nhu, còn nhóm L có K, G, Nhật. 

Trong đó, K dùng gậy tre, Nhật dùng ván gỗ, G dùng gậy sắt. Tân đứng ngoài, 

Huy t i sau cũng đứng ngoài kh ng tham gia, Hưng có vào can ngăn nhưng  ị 

đánh nên  ùi ra ngay, N vào can ngăn khi K  ị đánh và thấy L  ất tỉnh th  k o L ra. 

Mọi người can ngăn nên hai nhóm giải tán. Tiến đến sau, thấy mọi người ch y th  

cũng ch y về  u n. Sau đó, L được đưa đi cấp cứu t i  ệnh viện Bà Rịa.  

Đến trưa ngày 18 9 2021, G, K và một số người khác sang LK12 t m nhóm 

Đ để  áo tin về t nh tr ng thương tích của L, hỏi th ng tin những người tham gia 

v  đánh nhau trên. Khoảng 17 giờ 00 ngày 18 9 2021, có một nhóm đ ng c ng 

nhân (kh ng rõ nhân thân  ai  ịch)  iết chuyện k o nhau sang LK12 t m, đuổi 

nhóm của Định (G, K, N có mặt nhưng đứng ngoài  em, kh ng tham gia). Nhóm 

của Định sợ, trốn trên c u tháp, thấy vậy bà Đồng gọi điện tho i  áo C ng an 

Phường 12, thành phố Vũng Tàu  uống  àm việc. Sau đó, Danh Đ đến Cơ quan 

c ng an đầu thú về hành vi gây thương tích cho L như trên.  

T i Cơ quan Cảnh sát điều tra C ng an thành phố Vũng Tàu, Danh Đ, 

Nguyễn Đỗ Thanh L, Đặng Minh K, Thái Nguyễn Trường G, Nguyễn Minh N đã 

khai nhận toàn  ộ hành vi ph m tội của m nh như đã nên trên (các  út   c điều tra 

từ số 89 đến 104, từ số 116 đến 131, từ số 176 đến số 197, từ số 138 đến 153, từ 

số 160 đến số 175). Quá tr nh điều tra, K, G  ị thương nhẹ, kh ng yêu cầu  em   t 

    ý hay  ồi thường. 

 T i  ản kết  uận giám định pháp y về thương tích số 269/TgT ngày 04 tháng 

10 năm 2021 của Trung tâm Pháp y, S  Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối v i 

Nguyễn Đỗ Thanh L, kết  uận: Dấu hiệu chính qua giám định: Máu t  màng cứng 

đã phẫu thuật, còn ổ dịch, chưa  ất thường thần kinh; Khuyết sọ phẫu thuật kích 

thư c 38mm   66mm, đã gắn   i  ản sọ; 01 sẹo phẫu thuật trung   nh; 01 sẹo dẫn 

 ưu; 04 vết sây sát da đã  ành đổi màu da   vùng mặt, vai trái, mu tay phải, cẳng 

chân phải. Các thương tích nêu trên được gây ra do s  tác động tương hỗ   i vật 

rắn tầy. Tỷ  ệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra hiện t i  à: 45% (Bốn mươi 
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năm phần trăm). 

 * Về t nh tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  của các  ị can:  

 Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình s : Không. 

 Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s : Tất cả các  ị can thành kh n khai 

 áo, ăn năn hối cải về hành vi ph m tội của m nh  à t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

h nh s  quy định t i điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ  uật H nh s . Danh Đ đã t  

nguyện  ồi thường thiệt h i cho L 70.000.000 đồng, L  in giảm nhẹ h nh ph t cho 

Định  à t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  quy định t i điểm   khoản 1 Điều 

51 Bộ  uật H nh s . Danh Đ đầu thú,  à t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  quy 

định t i khoản 2 Điều 51 Bộ  uật h nh s .  

` * Việc thu giữ, t m giữ tài  iệu, đồ vật và     ý vật chứng:  

 Cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ: 

+ 01 (một) cây gậy tre, màu vàng nh t, dài 75cm;  01 (một) cây gậy  ằng 

kim  o i, dài 94cm; 01 (một) cây gậy  ằng kim  o i, dài 66cm. 

Tất cả các vật chứng nêu trên được Cơ quan điều tra C ng an TP Vũng Tàu 

chuyển đến Chi c c Thi hành án dân s  thành phố Vũng Tàu quản  ý, chờ     ý. 

*Về trách nhiệm dân s : Bị can Danh Đ đã  ồi thường thiệt h i cho  ị can 

Nguyễn Đỗ Thanh L, L kh ng yêu cầu g  thêm. Chủ c ng trường LA VIDA 

RESIDENCES  ác định v  việc kh ng gây thiệt h i vật chất đối v i c ng trường, 

không yêu cầu về dân s . 
 

Tại phiên tòa:  

Các  ị cáo tỏ ra ăn năn hối cả, thành kh n khai nhận về toàn  ộ hành vi của 

m nh như cáo tr ng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu đã nêu. 

Nguyễn Đỗ Thanh L  ác định gia đ nh đã nhận 70.000.000 đồng  ồi thường 

khắc ph c hậu quả từ gia đ nh  ị cáo Định và kh ng yêu cầu  ị cáo Định phải  ồi 

thường thêm. 

Đ i diện Viện kiểm sát tham gia phiên toà giữ nguyên quan điểm truy tố 

hành vi của  ị cáo Danh Đ đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích”. Đề 

nghị Hội đồng   t   :  

Áp d ng điểm c khoản 3 Điều 134, điểm  , s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 54, Điều 38    ph t  ị cáo Danh Đ từ 3 (Ba) năm, 6 (Sáu) tháng đến 4 (Bốn) 

năm tù. 

Hành vi của các  ị cáo   ị cáo Nguyễn Đỗ Thanh L, Đặng Minh K, Thái 

Nguyễn Trường G, Nguyễn Minh N đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật t  c ng 

cộng”. Đề nghị Hội đồng   t   :  

Áp d ng điểm   khoản 2 Điều 318, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

38 Bộ  uật H nh s      ph t  ị cáo Nguyễn Đỗ Thanh L từ 2 (Hai) năm, 6 (Sáu) 



6  

tháng đến 3 (Ba) năm tù.             

Áp d ng điểm   khoản 2 Điều 318, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ  uật 

H nh s      ph t  ị cáo Đặng Minh K từ 2 (Hai) năm đến 2 (Hai) năm, 6 (Sáu) 

tháng tù.  

Áp d ng điểm   khoản 2 Điều 318, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

65 Bộ  uật H nh s      ph t các  ị cáo Nguyễn Minh N và Thái Nguyễn Trường G 

từ 2 (Hai) năm đến 2 (Hai) năm, 6 (Sáu) tháng tù nhưng cho hư ng án treo.             

Về     ý vật chứng: Đề nghị tịch thu, tiêu hủy 01 (một) cây gậy tre, màu 

vàng nh t, dài 75cm; 01 (một) cây gậy  ằng kim  o i, dài 94cm; 01 (một) cây gậy 

 ằng kim  o i, dài 66cm.  

Các  ị cáo kh ng tranh  uận g  v i  ời  uận tội của Kiểm sát viên. 

Lời nói sau cùng của các  ị cáo: Các  ị cáo đều đề nghị Hội đồng   t     em 

  t giảm nhẹ h nh ph t. 

                   NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ s  nội dung v  án, căn cứ vào các tài  iệu trong hồ sơ v  án đã được 

tranh t ng t i phiên tòa, Hội đồng   t    nhận định như sau: 
 

 

[1] Về hành vi, quyết định tố t ng của Cơ quan điều tra C ng an thành phố 

Vũng Tàu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, Kiểm sát 

viên trong quá tr nh điều tra, truy tố đã th c hiện đúng về th m quyền, tr nh t , thủ 

t c quy định của Bộ  uật Tố t ng H nh s . Quá tr nh điều tra và t i phiên tòa các  ị 

cáo kh ng có ý kiến hoặc khiếu n i về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành 

tố t ng, người tiến hành tố t ng. Do đó, các hành vi, quyết định tố t ng của Cơ 

quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng đã th c hiện đều hợp pháp. 

Về s  vắng mặt của những người  àm chứng Trương Xuân C, Nguyễn Tấn T, 

Châu C, Bùi Văn H, Nguyễn Văn N, Phan Ngọc T, Võ Anh H, Phan M nh T, 

Triệu Thanh N t i phiên tòa nhưng đã có đầy đủ  ời khai t i cơ quan cảnh sát điều 

tra, căn cứ quy định t i Điều 293 Bộ  uật Tố t ng h nh s  Tòa án   t    vắng mặt 

những người này. 
 

 

 

[2]. Về hành vi của các  ị cáo: X t  ời khai nhận của các  ị cáo t i phiên tòa 

 à khách quan phù hợp v i nhau, phù hợp v i  ời khai người  àm chứng,  iên  ản 

s  việc và nội dung  ản cáo Cáo tr ng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Vũng Tàu đã truy tố, Hội đồng   t    đã có đủ căn cứ  ác định:  

Vào khoảng 0 giờ 00 phút ngày 18 9 2021, trong khi thành phố Vũng Tàu 

đang th c hiện giãn cách  ã hội phòng chống dịch  ệnh Covid 19 theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg ngày 31 3 2020 của Thủ tư ng Chính phủ, t i c ng trường  ây d ng 

LA VIDA RESIDENCES, địa chỉ số 299 đường 3 2, Phường 12, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang th c hiện phương án“Ba tại chỗ” đối v i 

tổng số khoảng 300 c ng nhân tập trung   các khu nhà  , nhưng do mâu thuẫn cá 
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nhân, Nguyễn Đỗ Thanh L đã   i k o một nhóm   n  à những người  àm chung t i 

đây, trong đó có Đặng Minh K, Thái Nguyễn Trường G, Nguyễn Minh N s  d ng 

hung khí  à gậy tre, gậy sắt, ván gỗ tìm đánh nhóm của Danh Đ (gồm Danh Đ, 

Nguyễn Văn Trãi, Nguyễn Văn Nhu) t i khu nhà   LK12, hậu quả Định s  d ng 

hung khí (gậy tre) gây thương tích cho L v i tỷ  ệ 45%. 

2.1. Đối v i  ị cáo Danh Đ  ị  em   t     ý về tội Cố ý gây thương tích” theo 

điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ  uật H nh s . 

 Bị cáo Định ph m tội cố ý gây thương tích do  ộc phát, trong  úc hai nhóm 

đánh nhau hỗn  o n, thấy nhóm K cầm gậy  ao vào nên m i giật   i gậy của K và 

Định đã dùng gậy đập vào đầu L, gây thương tích cho L. Tỷ  ệ tổn thương cơ thể 

của L do thương tích gây ra hiện t i  à: 45% (Bốn mươi năm phần trăm).  

 Hành vi của  ị cáo Danh Đ đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương 

tích” quy định t i điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ  uật H nh s . 

3.2. Đối v i các  ị cáo Nguyễn Đỗ Thanh L, Đặng Minh K, Thái Nguyễn 

Trường G, Nguyễn Minh N  ị  em   t,     ý về tội “Gây rối trật t  c ng cộng”:  

Hành vi dùng hung khí gây náo  o n c ng trường của các  ị cáo Nguyễn Đỗ 

Thanh L, Đặng Minh K, Thái Nguyễn Trường G, Nguyễn Minh N ảnh hư ng đến 

cuộc sống, sinh ho t   nh thường của số đ ng c ng nhân, gây mất trật t  trị an t i 

địa phương. Hành vi của các  ị cáo L, K, G, Nhật đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối 

trật t  c ng cộng” quy định t i điểm   khoản 2 Điều 318 Bộ  uật H nh s . 

Do đó, Cáo tr ng số 67 CT-VKS ngày 22 3 2022 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Vũng Tàu đã truy tố đối v i Danh Đ về tội “Cố ý gây thương tích” 

t i điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ  uật H nh s  và các  ị cáo Nguyễn Đỗ Thanh L, 

Đặng Minh K, Thái Nguyễn Trường G, Nguyễn Minh N về tội “Gây rối trật t  

c ng cộng” t i điểm   khoản 2 Điều 318 Bộ  uật H nh s  hoàn toàn đúng người, 

đúng tội, đúng quy định pháp  uật. 

[3]. Về vai trò, tính chất, mức độ ph m tội, t nh tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm h nh s  của từng  ị cáo: 

         [3.1]. Đối v i  ị cáo Danh Đ: Tuy mâu thuẫn  uất phát giữa Định và L 

nhưng cao trào  à khi hai  ên đang nói qua   i th  K cầm gậy tre  ao vào đánh 

trư c,  ị nhóm Định đánh trả. L vừa ch y vào định đỡ cho K th  Định giật gậy của 

K, đập vào đầu L một cái khiến L ngã  uống  ất tỉnh nên riêng m nh  ị cáo Định 

 ị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”. 

 Về t nh tiết tăng nặng trách nhiệm h nh s : Kh ng có 

Về t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s : Sau khi  ị cáo L  ị thương,  ị cáo 

Định đã tác động gia đ nh hỗ trợ cho  ị cáo L 70.000.000 đồng,  ị cáo L có đơn  in 

giảm nhẹ h nh ph t đối v i Đ, trong quá tr nh tố t ng  ị cáo thành kh n khai  áo, ăn 

năn hối cải  à các t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  theo quy định t i điểm  , s 
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khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ  uật H nh s . Do đó, ý kiến của vị Đ i diện Viện kiểm 

sát giữ quyền c ng tố t i phiên tòa đề nghị áp d ng khoản 1 Điều 54 Bộ  uật H nh 

s  khi  em   t h nh ph t cho  ị cáo Định  à có căn cứ, được chấp nhận. 

[3.2]. Đối v i các  ị cáo gây rối trật t  c ng cộng: 

Các  ị cáo ph m tội trong trường hợp  ộc phát, kh ng có s   àn   c, câu kết 

chặt chẽ, kh ng có s  phân c ng rõ ràng khi th c hiện hành vi ph m tội nên  à đồng 

ph m giản đơn. 

[3.2.1]. Bị cáo Nguyễn Thanh L: Chỉ v  mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống 

nhưng  ị cáo kh ng chọn cách hóa giải văn minh mà còn chủ động   i k o những 

người   n của m nh giải quyết mâu thuẫn  ằng vũ   c v i Định. Bị cáo đã   i k o 

Đặng Minh K, Thái Nguyễn Trường G, Nguyễn Minh N s  d ng hung khí  à gậy 

tre, gậy sắt, ván gỗ t m đánh Danh Đ. Hậu quả của hành vi này kh ng những khiến 

 ị cáo  ị thương tích nặng mà còn khiến những người   n  ị     ý trách nhiệm h nh 

s . Bị cáo  à người kh i  ư ng nên có trách nhiệm h nh s  cao nhất trong v  án gây 

rối trật t  c ng cộng. 

Về t nh tiết tăng nặng trách nhiệm h nh s : Kh ng có 

T nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s : Bị cáo L thành kh n khai  áo, ăn năn hối 

cải;  ị cáo cũng  à  ị h i trong v  án,  ị cáo khai thường  uyên  ị đau đầu sau chấn 

thương do đó Hội đồng   t      t thấy v  tính nhân đ o cho  ị cáo L được hư ng t nh tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm t i khoản 2 Điều 51 Bộ  uật h nh s  khi  ượng h nh. 

[3.2.1]. Đối v i  ị cáo Đặng Minh K, Thái Nguyễn Trường G, Nguyễn Minh N: 

Các  ị cáo đều  à người trư ng thành tuy nhiên do đồng nóng nảy, hiếu thắng 

muốn chứng tỏ  ản thân, nhận diện sai  ầm giữa hành động nghĩa hiệp và vi ph m 

pháp  uật, giữa  ản  ĩnh và hung hăng, cần quấy nên đã có hành vi gây rối trật t  

c ng cộng. 

Về t nh tiết tăng nặng trách nhiệm h nh s : Các  ị cáo kh ng có t nh tiết tăng 

nặng trách nhiệm h nh s  

Về t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s : Các  ị cáo thành kh n khai  áo, ăn 

năn hối cải  à t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  t i điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ 

 uật h nh s .  

Bị cáo Thái Nguyễn Trường G có  ng nội  à  iệt sĩ;  ị cáo Nguyễn Minh N có 

 ng ngo i  à  iệt sỹ, c  ngo i  à Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng nên Hội đồng   t    

cho các  ị cáo G và Nhật được hư ng t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  t i 

khoản 2 Điều 51 Bộ  uật h nh s . Do đó ý kiến của vị đ i diện Viện kiểm sát về việc 

cho các  ị cáo Thái Nguyễn Trường G và Nguyễn Minh N được hư ng án treo  à có 

căn cứ, được chấp nhận. 

[4]. Về trách nhiệm dân s : Kh ng yêu cầu nên kh ng  em   t. 
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[5]. Về     ý vật chứng: Áp d ng Điều 47 Bộ  uật H nh s  và Điều 106 Bộ 

 uật Tố t ng h nh s : Tịch thu, tiêu hủy 01 (một) cây gậy tre, màu vàng nh t, dài 

75cm;  01 (một) cây gậy  ằng kim  o i, dài 94cm; 01 (một) cây gậy  ằng kim  o i, 

dài 66cm v   iên quan tr c tiếp đến tội ph m. 

[6]. Các vấn đề khác:  

   Đối v i những đối tượng còn   i trong nhóm của Định: Nguyễn Văn T, 

Nguyễn Văn N có tham gia đánh nhau nhưng kh ng  iết việc nhóm của L sẽ t m 

Định đánh, kh ng có s  chu n  ị  àn   c trư c đó và do nhóm của L  ao vào đánh 

trư c nên m i đánh trả, hành vi này của T, N chỉ vi ph m   mức hành chính. Ngày 

10 02 2022, C ng an thành phố Vũng Tàu đã ra Quyết định    ph t hành chính 

đối v i T, N về hành vi “Đánh nhau” quy định t i điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị 

định 167 2013 NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 11 2013 quy định    ph t vi ph m 

hành chính trong  ĩnh v c an ninh, trật t , an toàn  ã hội. Bùi Văn H chỉ vào căn 

ngăn, kh ng tham gia đánh nhau nên kh ng  em   t     ý  à đúng quy định pháp 

 uật. 

Đối v i các đối tượng còn   i trong nhóm của L: T, H, T có đi chung v i 

nhóm đến khu v c LK12 nhưng kh ng h  hào, kh ng tham gia đánh nhau nên 

kh ng  em   t     ý. Triệu Thanh N  à quản  ý, khi nghe G nói L  ị đánh th  N t  

đi qua  em t nh h nh thế nào, kh ng được ai rủ đi và kh ng tham gia đánh nhau, 

khi thấy đánh nhau th  N vào can ngăn và đưa L đi cấp cứu nên kh ng  em   t    

 ý  à đúng quy định pháp  uật. 

Đối v i nhóm c ng nhân (kh ng rõ nhân thân  ai  ịch) t m đuổi đánh nhóm 

Danh Đ vào chiều ngày 18 9 2021, nhưng chưa gây thiệt h i hay hậu quả nghiêm 

trọng, Cơ quan điều tra kh ng  em   t,     ý  à đúng quy định. 

       [7]. Về án phí h nh s  sơ th m: Các  ị cáo phải chịu án phí h nh s  sơ th m 

theo quy định của pháp  uật. 

Vì các lẽ trên; 

 
                        QUYẾT ĐỊNH: 

          Tuyên  ố: Bị cáo Danh Đ ph m tội “Cố ý gây thương tích”; Các  ị cáo 

Nguyễn Đỗ Thanh L, Đặng Minh K, Thái Nguyễn Trường G, Nguyễn Minh N 

ph m tội “Gây rối trật t  c ng cộng”. 

         H nh ph t:  

        1. Đối v i Danh Đ áp d ng điểm c khoản 3 Điều 134, điểm  , s khoản 1, khoản 

2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, Điều 38 Bộ  uật H nh s     ph t  ị cáo Định 3 (Ba) 

năm, 6 (Sáu) tháng tù. Thời h n tù tính từ ngày 18/9/2021. 
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         2. Đối v i Nguyễn Đỗ Thanh L: Áp d ng Điểm   khoản 2 Điều 318; điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ  uật H nh s     ph t  ị cáo L 24 (Hai mươi 

 ốn) tháng tù. Thời h n tù tính từ ngày 29/01/2022. 

         3. Đối v i Đặng Minh K: Áp d ng điểm   khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 

Điều 51 Điều 38 Bộ  uật H nh s     ph t  ị cáo K 24 (Hai mươi  ốn) tháng tù. Thời 

h n tù tính từ ngày 29/01/2022. 

         4. Đối v i Thái Nguyễn Trường G: Áp d ng Điểm   khoản 2 Điều 318; điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65    ph t  ị cáo G 24 (Hai mươi  ốn) tháng tù 

nhưng cho hư ng án treo, thời gian th  thách 48 tháng tính từ ngày tuyên án. 

           Giao  ị cáo G cho Ủy  an nhân dân  ã T, huyện Cần Đư c, tỉnh Long An 

theo dõi giám sát giáo d c trong thời gian chấp hành án. Gia đ nh  ị cáo Hà có trách 

nhiệm phối hợp v i Uỷ  an nhân dân xã T, huyện Cần Đư c, tỉnh Long An trong 

việc giám sát giáo d c  ị cáo. 

            5. Đối v i Nguyễn Minh N: Áp d ng Điểm   khoản 2 Điều 318; điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65    ph t  ị cáo Nhật 24 (Hai mươi  ốn) tháng tù 

nhưng cho hư ng án treo, thời gian th  thách 48 tháng tính từ ngày tuyên án. 

          Giao  ị cáo Nhật cho Ủy  an nhân dân  ã H, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh 

B nh Thuận theo dõi giám sát giáo d c trong thời gian chấp hành án. Gia đ nh  ị 

cáo nhật có trách nhiệm phối hợp v i Ủy  an nhân dân  ã H, huyện Hàm Thuận 

Bắc, tỉnh B nh Thuận trong việc giám sát giáo d c  ị cáo. 

Trường hợp các  ị cáo được hư ng án treo vắng mặt nơi cư trú, thay đổi nơi 

cư trú hoặc nơi  àm việc th  th c hiện theo quy định t i Điều 92 Luật Thi hành án 

h nh s . 

(Trong thời gian thử thách nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định tại Điều 87 của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên, thì Tòa 

án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù 

của bản án đã cho hưởng án treo theo quy định tại Điều 93 của Luật Thi hành án 

hình sự; Nếu phạm tội mới trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo và tổng hợp với hình 

phạt của Bản án theo quy định của Bộ luật Hình sự). 
 

        II. Án phí: Buộc các  ị cáo Danh Đ, Nguyễn Đỗ Thanh L, Đặng Minh K, 

Nguyễn Trường G, Nguyễn Minh N mỗi  ị cáo phải chịu 200.000
đ
 (Hai trăm ngàn 

đồng) án phí h nh s  sơ th m. 

 III. Quyền kháng cáo: 

        -  Các  ị cáo;  ị h i có quyền kháng cáo  ản án trong thời h n 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. 
 

 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- C ng an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (PV27); 

- S  Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Viện kiểm sát nhân dân Tp.Vũng Tàu; 

- C ng An Tp.Vũng Tàu; 
- Chi c c THADS Tp.Vũng Tàu; 
- UBND xã T, huyện Cần Đư c, Long An; 

- UBND xã H, huyện Hàm Thuận Bắc,  

tỉnh B nh Thuận; 

- Bị cáo,  ị h i, người  iên quan; 
- Lưu hồ sơ v  án. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     Đinh Thị Châm 
 


